


















* Chiều dài ống : 2.92m/cây

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, 750 N ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, 1250 N

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN, 320 N

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

mm mm

CTOCLTL001 16 1.10

CTOCLTL002 20 1.20

CTOCLTL004 25 1.30

CTOCLTL006 32 1.60

Ống luồn dây 

điện  320 N

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

mm mm

CTOCLTM001 16 1.25

C(X)OCLTM002 20 1.40

C(X)OCLTM004 25 1.55

C(X)OCLTM006 32 1.90

CTOCLTM009 40 2.20

CTOCLTM013 50 2.50

Ống luồn dây 

điện  750 N

Mã số
Đường kính 

ngoài
Độ dày

mm mm

CTOCLTH001 16 1.55

CTOCLTH002 20 1.70

CTOCLTH004 25 1.8

CTOCLTH006 32 2.20

CTOCLTH009 40 2.6

CTOCLTH013 50 2.70

Ống luồn dây 

điện  1250 N

 Chiều 

dài cuộn

(m) 

 CTOCLDH001 50

 CTOCLDH002 50

 CTOCLDH004 40

 CTOCLDH006 50

CTOCLDH009 25

CTOCLDH013 25

40 33

50 40

20 14.5

25 19

32 25

 Mã số 

 Size 

 Đường 

kính ngoài

(mm) 

 Đường 

kính trong

(mm) 

16 11.5



Mã số
Đường 

kính

ID OD A B H

mm mm mm mm mm mm

CTPTC19002 20 20.0 24.3 62.0 62.0 29.0

CTPTC19004 25 25.1 30.2 80.0 80.0 35.6

CTPTC19006 32 32.15 36.8 92.1 92.1 42.5

Kích thước

Mã số
Đường 

kính

ID OD A B H

mm mm mm mm mm mm

CTPTT19002 20 20.0 23.9 58.8 96.0 29.6

Kích thước

Mã số Đường kính
Đường kính 

trong

Đường kính 

ngoài

Chiều dài 

(L)

mm mm mm mm

CTPTK10001 16 16.0 19.0 34.0

CTPTK10002 20 20.0 24.0 36.0

CTPTK10004 25 25.0 28.8 49.5

CTPTK10006 32 32.0 36.0 52.0



Mã số
Đường 

kính

S L H W

mm mm mm mm mm

CTPTK03001 16 8.0 20.6 21.5 17.8

CTPTK03002 20 10.0 25.3 25.5 17.5

CTPTK03004 25 11.0 30.8 30.9 18.0

CTPTK03006 32 12.0 37.7 38.0 18.0

Kích thước

Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

ID1 ID2 OD1 OD2

mm mm mm mm mm mm

CTPTK06201 20/16 15.8 16.0 19.6 20.0 19.3

Đường kính trong Đường kính ngoài



Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính trong

Đường 

kính 

ngoài

Chiều dài 

(L)

mm mm mm mm

CTPTK07002 20 20.0 22.8 39.7

CTPTK07004 25 25.0 27.7 42.5

CTPTK07006 32 32.0 35.5 46.5

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH02001 16 64.5 51.0 32.2

CTPTH02002 20 64.5 51.0 32.2

CTPTH02004 25 64.2 51.0 31.0



Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH06001 16 64.5 51.0 32.0

CTPTH06002 20 64.5 51.0 32.0

CTPTH06004 25 64.5 51.0 31.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH04001 16 64.5 51.0 32.0

CTPTH04002 20 64.3 51.0 32.0

CTPTH04004 25 64.3 51.0 31.0



Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH08001 16 64.5 51.0 32.0

CTPTH08002 20 64.5 51.0 32.0

CTPTH08004 25 64.5 51.0 31.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH10002 20 65.0 51.0 32.0

CTPTH10004 25 65.0 51.0 32.0



Mã số
Đường 

kính ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm

CTPTN03000 65 51.0 2.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH01001 16 65.0 51.0 40.0

CTPTH01002 20 65.0 51.0 40.0

CTPTH01003 25 65.0 51.0 40.0

CTPTH01004 32 65.0 51.0 47.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH03001 16 65.0 51.0 40.0

CTPTH03002 20 65.0 51.0 40.0

CTPTH03004 25 65.0 51.0 40.0

CTPTH03006 32 65.0 51.0 47.0



Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH05001 16 65.0 51.0 40.0

CTPTH05002 20 65.0 51.0 40.0

CTPTH05004 25 65.0 51.0 40.0

CTPTH05006 32 65.0 51.0 47.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH07001 16 65.0 51.0 40.0

CTPTH07002 20 65.0 51.0 40.0

CTPTH07004 25 65.0 51.0 40.0

CTPTH07006 32 65.0 51.0 47.0

Mã số
Đường 

kính

Đường 

kính 

ngoài

Khoảng 

cách giữa 

2 lỗ

Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH09001 16 65.0 51.0 40.0

CTPTH09002 20 65.0 51.0 40.0

CTPTH09004 25 65.0 51.0 40.0

CTPTH09006 32 65.0 51.0 47.0



Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

Chiều 

rộng (W)
Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTD04000 20 - 25 107.0 65.0 39.8

Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

Chiều 

rộng (W)
Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTD05000 20 - 25 132.0 107.0 39.0

Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

Chiều 

rộng (W)
Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTD07000 20 - 25 81.5 81.5 39.2



Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

Chiều 

rộng (W)
Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTD06000 20 135.0 75.0 50.2

Mã số
Đường 

kính

Chiều dài 

(L)

Chiều 

rộng (W)
Cao (H)

mm mm mm mm

CTPTH11033 20 - 25 83.8 83.8 51.2

Mã số
Chiều dài 

(L)

Chiều rộng 

(W)
Cao (H)

mm mm mm

CTPTH12033 81.0 81.0 54.0

CTPTH12034 107.5 107.5 54.0

CTPTH12035 160.0 160.0 53.0

CTPTH12036 234.5 234.5 84.5



SUNSHINE DIAMOND RIVER, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2020

CHUNG CƯ RICCA, QUẬN 9

Năm thực hiện: 2020

TÒA NHÀ 05 LÊ QUÝ ĐÔN, QUẬN 3

Năm thực hiện: 2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIỀN GIANG

Năm thực hiện: 2020

SUNSHINE CITY SÀI GÒN, QUẬN 7

Năm thực hiện: 2019

D’LUSSO EMERALD, QUẬN 2 

Năm thực hiện: 2020



BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG

Năm thực hiện: 2019

KHU CĂN HỘ CAO TẦNG DIAMOND RIVERSIDE

Năm thực hiện: 2019

KHU CĂN HỘ FLORA MIZUKI

Năm thực hiện: 2019

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ ASIANA PLAZA

Năm thực hiện: 2019

NHA Ở XÃ HỘI TÂN ĐẠI MINH - LAMER1

Năm thực hiện: 2019

À



CITY GYM BẾN VÂN ĐỒN

Năm thực hiện: 2019
OPAL TOWER

Năm thực hiện: 2018 

RIVER PANORAMA 

Năm thực hiện: 2018 

THE GIỚI DI ĐỘNG - ERP QUẬN 9

Năm thực hiện: 2018 

Ế



TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS, THPT TƯƠNG LAI

Năm thực hiện: 2018

TRƯỜNG HỌC EDISON HƯNG YÊN

Năm thực hiện: 2018

ALMA RESORT CAM RANH

Năm thực hiện: 2018

Năm thực hiện: 2018



PANORAMA NHA TRANG

Năm thực hiện: 2017 - 2018

SUNRISE CITY VIEW QUẬN 7

Năm thực hiện: 2017 - 2018

COCOBAY ĐÀ NẴNG

Năm thực hiện : 2017



ORCHARD PARKVIEW

ORCHARD PARKVIEW - PHU NHUAN DISTRICT, HCMC

Năm thực hiện : 2017







Hotline: 091 991 0733 
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